
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển

1 A-1 Cứ A Dơ 09/03/1998 Nam Nông nghiệp 90801399 Điện Biên

2 A-2 Nông Văn Tuấn 13/09/1996 Nam Nông nghiệp 90800135 Cao Bằng

3 A-3 Hà Văn Phương 29/09/2000 Nam Nông nghiệp 90801656 Thanh Hóa

4 A-4 La Văn Thanh 08/12/1982 Nam Nông nghiệp 50305218 Bắc Giang

5 A-5 Nịnh Văn Sìu 17/05/1986 Nam Nông nghiệp 50300944 Bắc Giang

6 A-6 Trần Thị Huyền 28/02/1999 Nữ Nông nghiệp 90802643 Nghệ An

7 A-7 Phạm Thị Ngọc Ánh 09/05/1996 Nữ Nông nghiệp 50302082 Thanh Hóa

8 A-8 Nguyễn Duy Sang 14/07/1998 Nam Nông nghiệp 50303125 Quảng Trị

9 A-9 Lù Thanh Thọ 12/02/1997 Nam Nông nghiệp 50300195 Hà Giang

10 A-10 Nguyễn Hưu Dương 19/06/1998 Nam Nông nghiệp 50301646 Thanh Hóa

11 A-11 Vũ Thị Ngọc Nhung 19/10/2000 Nữ Nông nghiệp 90801824 Thanh Hóa

12 A-12 Hà Văn Long 04/08/1994 Nam Nông nghiệp 90801779 Thanh Hóa

13 A-13 Lê Văn Từ 10/02/1982 Nam Nông nghiệp 50306038 Quảng Trị

14 A-14 Tráng A Sinh 20/11/1987 Nam Nông nghiệp 90801389 Điện Biên

15 A-15 Lê Hoàng Nam 04/01/1991 Nam Nông nghiệp 50304583 Bến Tre

16 A-16 Lê Văn Việt 12/09/1997 Nam Nông nghiệp 90801922 Thanh Hóa

17 A-17 Lường Khắc Sơn 06/10/1991 Nam Nông nghiệp 90801805 Thanh Hóa

18 A-18 Nguyễn Đạt 10/04/1991 Nam Nông nghiệp 90801677 Thanh Hóa

19 A-19 Giàng A Nếnh 22/01/2001 Nam Nông nghiệp 90801379 Điện Biên

20 A-20 Đỗ Thị Lan Anh 23/03/1993 Nữ Nông nghiệp 50301603 Thanh Hóa

21 A-21 Nguyễn Tuyết Mai 30/12/2003 Nữ Nông nghiệp 90801827 Thanh Hóa

22 A-22 Hà Thị Tú 09/08/2002 Nữ Nông nghiệp 90801609 Thanh Hóa

23 A-23 Tòng Văn Lắm 20/10/1993 Nam Nông nghiệp 90801383 Điện Biên

24 A-24 Lô Văn Sơn 16/11/1992 Nam Nông nghiệp 90900244 Nghệ An
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25 A-25 Chu Kim Ngọc 11/12/2000 Nam Nông nghiệp 90804396 Đăk Nông

26 A-26 Phạm Hồng Cường 01/08/1989 Nam Nông nghiệp 90801602 Thanh Hóa

27 A-27 Vi Văn Huỳnh 30/10/1994 Nam Nông nghiệp 90801681 Thanh Hóa

28 A-28 Nguyễn Chánh Phúc 15/01/1995 Nam Nông nghiệp 90803755 TP HCM

29 F-1 Nguyễn Đình Sỵ 23/03/1984 Nam Ngư nghiệp 50781396 Nghệ An

30 F-3 Hồ Văn Uyển 15/10/1995 Nam Ngư nghiệp 90201959 Hà Tĩnh

31 F-4 Nguyễn Công Thảo 22/10/1988 Nam Ngư nghiệp 50782848 Quảng Trị

32 F-5 Trần Quang Chính 13/05/1987 Nam Ngư nghiệp 50782941 Quảng Trị

33 F-6 Hoàng Công Hùng 17/06/1990 Nam Ngư nghiệp 90201132 Nghệ An

34 F-7 Lê Văn Cương 12/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50801602 Nghệ An

35 F-8 Phan Sỹ Hùng 18/11/2002 Nam Ngư nghiệp 90202366 Quảng Bình

36 F-9 Trần Tiến Sỹ 02/10/2002 Nam Ngư nghiệp 90202325 Quảng Bình

37 F-10 Trần Văn Luật 01/10/1994 Nam Ngư nghiệp 90201213 Nghệ An

38 F-11 Nguyễn Văn Quang 05/06/2000 Nam Ngư nghiệp 90900403 Ninh Bình

39 F-12 Nguyễn Thanh Hiền 05/02/1994 Nam Ngư nghiệp 90201224 Nghệ An

40 F-13 Trần Văn Hiến 23/10/1993 Nam Ngư nghiệp 90201128 Nghệ An

41 F-14 Lê Văn Trình 28/07/1995 Nam Ngư nghiệp 90202539 Quảng Bình

42 F-15 Hoàng Văn Hoàn 28/11/2001 Nam Ngư nghiệp 50803678 Quảng Bình

43 F-16 Võ Xuân Hào 18/07/1992 Nam Ngư nghiệp 90201922 Hà Tĩnh

44 F-17 Nguyễn Văn Thắm 14/04/1994 Nam Ngư nghiệp 90201131 Nghệ An

45 F-18 Bạch Trọng Hóa 27/08/1998 Nam Ngư nghiệp 90201187 Nghệ An

46 F-19 Nguyễn Trung Dũng 11/03/2000 Nam Ngư nghiệp 50782392 Quảng Bình

47 F-20 Mai Văn Quyến 14/11/1999 Nam Ngư nghiệp 90201193 Nghệ An

48 F-21 Nguyễn Văn Dũng 06/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50803733 Quảng Bình

49 F-22 Trần Văn Lợi 05/11/1992 Nam Ngư nghiệp 90202006 Hà Tĩnh

50 F-24 Trương Văn Thắng 06/05/1997 Nam Ngư nghiệp 50803216 Hà Tĩnh

51 F-25 Nguyễn Ngọc Huy 24/09/1988 Nam Ngư nghiệp 50803969 Quảng Bình



52 F-26 Cao Văn Dung 02/03/1985 Nam Ngư nghiệp 50801470 Nghệ An

53 F-27 Nguyễn Văn Tính 19/04/1990 Nam Ngư nghiệp 90201106 Nghệ An

54 F-28 Nguyễn Tiến Dũng 23/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50801745 Nghệ An

55 F-29 Nguyễn Chính Chung 19/08/1987 Nam Ngư nghiệp 90201203 Nghệ An

56 F-30 Nguyễn Long Đoàn 23/10/1986 Nam Ngư nghiệp 90201115 Nghệ An

57 F-31 Trần Xuân Nguyên 15/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50781164 Nghệ An

58 F-33 Hồ Văn Phúc 25/01/1987 Nam Ngư nghiệp 90201211 Nghệ An

59 F-34 Nguyễn Trọng Bảo 06/10/1989 Nam Ngư nghiệp 90201226 Nghệ An

60 F-35 Phan Thanh An 22/03/1989 Nam Ngư nghiệp 50782870 Quảng Trị

61 F-36 Lê Văn Châu 10/04/1990 Nam Ngư nghiệp 90200701 Thanh Hóa

62 F-37 Nguyễn Văn Luân 12/06/1991 Nam Ngư nghiệp 90202526 Quảng Bình

63 F-38 Nguyễn Văn Thu 03/08/1987 Nam Ngư nghiệp 50801029 Thanh Hóa

64 F-39 Nguyễn Đình Khánh 09/09/1989 Nam Ngư nghiệp 50781761 Hà Tĩnh

65 F-40 Hoàng Huy Diệu 20/10/1990 Nam Ngư nghiệp 90201227 Nghệ An


